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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật luật sư (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2013/NĐ-CP
Ngày 20/11/2012, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 4 đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư (sau đây gọi tắt là Luật luật sư năm 2012) với nhiều điểm sửa đổi, bổ sung, trong đó có việc chuyển giao một số nhiệm vụ quản lý nhà nước sang cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Sau khi Luật luật sư năm 2012 được ban hành, ngày 14/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2013/NĐ-CP).

Sau hơn 3 năm triển khai thi hành Nghị định số 123/2013/NĐ-CP, hiện nay trong cả nước đã có 63 Đoàn luật sư thành lập tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với hơn 11.800 luật sư, hơn 5.000 người tập sự hành nghề luật sư tại hơn 3.700 tổ chức hành nghề luật sư. Hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được duy trì tương đối ổn định với hơn 80 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động luật sư trong thời gian qua đã đáp ứng một bước nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và các đương sự khác; đồng thời, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư, thực tiễn hoạt động luật sư và báo cáo về việc triển khai thi hành Nghị định số 123/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy, tổ chức và hoạt động của luật sư còn có những vướng mắc, cụ thể :

Thứ nhất, tiêu chuẩn, chất lượng đầu vào của đội ngũ luật sư chưa đồng đều, nhất là tiêu chuẩn liên quan đến ý thức tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và tiêu chuẩn có phẩm chất đạo đức tốt. Do đó, trên thực tế, có một số trường hợp đã từng có hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm nhiều lần, thậm chí bị tước quân hàm, quân hiệu, cách chức chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên do vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành, vi phạm có tính chất hệ thống quy định của pháp luật nhưng vẫn có thể trở thành luật sư. Nếu không quy định cụ thể về vấn đề này thì sẽ dẫn đến việc hiểu và áp dụng pháp luật không thống nhất, những trường hợp này khi trở thành luật sư sẽ làm giảm sút chất lượng đội ngũ luật sư. 
Thêm vào đó, thời gian gần đây, một số luật sư đã có những hành vi ứng xử, đạo đức nghề nghiệp chưa đúng nguyên tắc hành nghề luật sư. Hiện tượng luật sư vi phạm pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư có chiều hướng gia tăng làm làm giảm sút hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội. 
Thứ hai, một số các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam còn chưa tuân thủ nghiêm các quy định của Luật luật sư, tuy nhiên, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành lại thiếu các biện pháp xử lý đối với các vấn đề phát sinh trên thực tế hoặc biện pháp xử lý chưa đủ mạnh để răn đe các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện nghiêm quy định của Luật luật sư. 
Thứ ba, hoạt động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư bước đầu đã đạt được một số kết quả cụ thể, tuy nhiên, có lúc, có nơi tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư chưa thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật luật sư như chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo, chưa tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, chưa chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề của tổ chức, chưa giám sát chặt chẽ hoạt động của các thành viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp... Bên cạnh đó, một số quy định của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP về tổ chức Đại hội bất thường chưa rõ ràng dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
Những hạn chế, vướng mắc nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do Nghị định số 123/2013/NĐ-CP còn thiếu các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trở thành luật sư theo quy định tại Điều 10 của Luật luật sư, nhất là tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và có phẩm chất đạo đức tốt, đồng thời cũng thiếu quy định điều chỉnh các hành vi ứng xử, phát ngôn của luật sư để xây dựng hình ảnh, uy tín của luật sư; đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, còn thiếu cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định của Luật luật sư; hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư chưa rõ ràng tạo ra cách hiểu khác nhau trong áp dụng pháp luật; thiếu hướng dẫn cụ thể về nội dung báo cáo, thiếu cơ sở pháp lý, cách thức xử lý đối với trường hợp tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật luật sư, không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước...
Trước yêu cầu của thực tiễn nêu trên, trong khi chưa sửa đổi, bổ sung Luật luật sư thì trước mắt cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP để giải quyết một bước các tồn tại nêu trên, siết chặt thêm một bước việc quản lý hoạt động luật sư đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Luật luật sư. Vì vậy, phạm vi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP chỉ tập trung vào một số điều để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật luật sư mà không thể giải quyết được hết các vấn đề tồn tại trên thực tế hiện nay. 
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Bộ Tư pháp thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn luật sư Việt Nam, một số Sở Tư pháp và Đoàn luật sư địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ...) và một số chuyên gia pháp luật. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành các hoạt động phục vụ cho việc xây dựng Dự thảo Nghị định, cụ thể như: tập hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 123/2013/NĐ-CP; tổng hợp số liệu và tình hình tổ chức, hoạt động của luật sư ở các địa phương; tổ chức hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm một số Đoàn luật sư, một số Sở Tư pháp, các luật sư Việt Nam, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức khác có liên quan, cán bộ quản lý và các chuyên gia pháp luật để cho ý kiến về Dự thảo Nghị định.

Dự thảo Nghị định đã được tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành ở Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi của các luật sư và cá nhân, tổ chức quan tâm đến luật sư và hoạt động hành nghề của luật sư. 

Ngày    tháng    năm 2017, Dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định liên ngành tiến hành thẩm định. Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, chỉnh lý Dự thảo Nghị định. 

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP bảo đảm nguyên tắc không trái với các quy định của Luật luật sư và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Tăng cường một bước kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động luật sư nhằm phát triển đội ngũ luật sư có ý thức tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, qua đó xây dựng hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội.
3. Tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định giải quyết bước đầu những vướng mắc, bất cập trong tổ chức và hoạt động luật sư, bảo đảm các quy định của Luật luật sư được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả trên thực tiễn. 
 IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo nêu trên, dự kiến giữ nguyên 33 điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP, Dự thảo Nghị định bổ sung 06 điều, sửa đổi 07 điều, bãi bỏ 01 điều. Nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề sau đây: 

1. Sửa đổi các quy định nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư
1.1. Về quy định chi tiết tiêu chuẩn trở thành luật sư; miễn đào tạo nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư (bổ sung 01 điều)
Luật luật sư đã quy định tiêu chuẩn về chuyên môn để trở thành luật sư nhưng chưa quy định cụ thể về các tiêu chuẩn liên quan đến phẩm chất đạo đức, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật để hành nghề luật sư. Dự thảo Nghị định dự kiến bổ sung quy định chi tiết về tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; miễn đào tạo nghề; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề theo quy định tại Điều 10, Điều 13 và Điều 16 của Luật luật sư, cụ thể như sau:
a) Bổ sung quy định chi tiết hóa những trường hợp bị coi là không đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và tiêu chuẩn có phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 của Luật luật sư, theo đó:
- Người đã từng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tính trung thực hoặc vi phạm pháp luật mà bị xử lý kỷ luật từ hai lần trở lên hoặc bị xử lý kỷ luật do có hành vi liên quan đến tư tưởng, nhận thức chính trị thì không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và có phẩm chất đạo đức tốt.   

- Đối với người đã bị xử lý kỷ luật; bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp hoặc bị kết án về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý thì sau khi hết thời hạn chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật, quyết định xử phạt hành chính hoặc được xóa án tích có văn bản giải trình về quá trình phấn đấu, rèn luyện của mình về việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và có phẩm chất đạo đức tốt sau khi bị xử lý, kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan đã từng công tác, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư, công an địa phương nơi cư trú về quá trình phấn đấu, rèn luyện của mình. Đồng thời, Dự thảo cũng giao cho cơ quan quản lý nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, phỏng vấn trực tiếp người có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư để làm rõ quá trình phấn đấu, rèn luyện, ý thức tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và có phẩm chất đạo đức tốt. Thông qua việc làm rõ này để đánh giá người đó có đủ tiêu chuẩn được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hay không.
b) Về các trường hợp không thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư

Điều 13 và Điều 16 của Luật luật sư quy định khá cụ thể về các trường hợp miễn đào tạo nghề luật sư, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư. Tuy nhiên, chưa có quy định về áp dụng miễn, giảm đối với những trường hợp bị mất chức danh theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động của cơ quan tòa án, viện kiểm sát, công an. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng đội ngũ luật sư, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định đối với các trường hợp người đương nhiên bị cách chức thẩm phán, kiểm sát viên hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức chức danh thẩm phán, kiểm sát viên; tước danh hiệu công an nhân dân, tước quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân thì không đủ tiêu chuẩn được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 13 và Điều 16 của Luật luật sư.

1.2. Về trách nhiệm của luật sư trong việc xây dựng hình ảnh, uy tín của nghề luật sư (bổ sung 01 điều)
Nhằm nâng cao trách nhiệm của luật sư trong việc giữ gìn uy tín, đạo đức nghề nghiệp, Dự thảo Nghị định đã luật hóa một số quy tắc đạo đức, ứng xử của nghề luật sư đòi hỏi các luật sư phải tuân thủ để tạo dựng hình ảnh, uy tín của luật sư trong xã hội, cụ thể: Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có trách nhiệm xây dựng hình ảnh, uy tín của nghề luật sư; phải có hành vi ứng xử và phát ngôn trên phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội theo đúng nguyên tắc hành nghề luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Luật sư không được nhận và thực hiện vụ việc với mục đích trái pháp luật, trái nguyên tắc hành nghề luật sư; không được tập trung, lôi kéo, kích động người khác nhằm gây rối trật tự công cộng hoặc nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; không được có hành vi ứng xử và phát ngôn trên phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín nghề luật sư, phương hại đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức khác.

Đồng thời, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các luật sư trong việc xây dựng hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội, Dự thảo Nghị định quy định luật sư có hành vi vi phạm Điều 5 và Điều 9 của Luật luật sư, khoản 2 Điều 2a, Điều 2b của Nghị định này thì không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.
2. Sửa đổi bổ sung các quy định hướng dẫn về tổ chức Đại hội của tổ chức xã hội nghề nghiệp; trách nhiệm của tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong việc báo cáo về tổ chức và hoạt động của mình và hướng dẫn về thủ tục bãi nhiệm các chức danh của tổ chức xã hội - nghề nghiệp
2.1. Đối với Liên đoàn luật sư Việt Nam (bổ sung 02 điều, sửa đổi 01 điều)
Điều 65 của Luật luật sư quy định Liên đoàn luật sư phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về đề án tổ chức đại hội, phương án nhân sự bầu các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Dự thảo Nghị định làm rõ cơ chế phối hợp này được thể hiện trong suốt quá trình xây dựng đề án tổ chức Đại hội và các văn kiện Đại hội; trình cấp có thẩm quyền khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về thủ tục bãi nhiệm Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc và Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng bổ sung làm rõ trách nhiệm của Liên đoàn trong việc báo cáo Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho Liên đoàn luật sư thực hiện tự quản và đưa ra những nội dung cơ bản của báo cáo để thống nhất cũng như thuận lợi cho Liên đoàn trong quá trình thực hiện.
2.2. Đối với Đoàn luật sư (bổ sung 01 điều, sửa đổi 03 điều)
Hiện nay, Điều 20 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, trong khi Luật luật sư quy định, khi tổ chức Đại hội (bao gồm cả Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường) thì phải có Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được Ủy ban nhân dân phê duyệt. Do vậy, quy định của Điều 20 đang dẫn đến việc hiểu và thực hiện không thống nhất tại các địa phương về quy trình tổ chức Đại hội. Dự thảo Nghị định bổ sung theo hướng làm rõ hơn quy định về thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đối với Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, Đại hội thành lập Đoàn luật sư.
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về thủ tục bãi nhiệm thành viên Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm, các cơ quan của Đoàn luật sư để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Về chế độ báo cáo, gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư, cần bổ sung làm rõ trách nhiệm của các Đoàn luật sư trong việc báo cáo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình chung và đối với việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho Đoàn luật sư thực hiện việc tự quản và đưa ra những nội dung cơ bản của báo cáo như tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư và các nội dung khác tương tự như nội dung báo cáo của Liên đoàn luật sư Việt Nam 
3. Sửa đổi, bổ sung các quy định về thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; thu hồi Giấy phép thành lập của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, thu hồi Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài (bổ sung 01 điều, sửa đổi 03 điều)

Để bảo đảm tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện nghiêm các quy định của Luật luật sư, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Dự thảo Nghị định rà soát thực tiễn quá trình quản lý tổ chức hành nghề luật sư để bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; thu hồi Giấy phép thành lập của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, thu hồi Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài.

Trên đây là những nội dung chủ yếu của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Xin gửi kèm theo:

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP;

- Bản đối chiếu Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 123/2013/NĐ-CP;

- Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; 

- Bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định.
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